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THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 88/2011/TT-BNNPTNT 

ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công 

và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài trong lĩnh vực 

nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản




Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài;
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 88/2011/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (sau đây gọi là Thông tư số 88/2011/TT-BNNPTNT) như sau:


Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 88/2011/TT-BNNPTNT
1. Khoản 2, Điều 8 sửa đổi, bổ sung như sau: 

“2. Sản phẩm làm từ gỗ thuộc nhóm IA, IIA theo quy định của pháp luật Việt Nam và thuộc Phụ lục II của CITES, khi xuất khẩu phải có giấy phép do Cơ quan quản lý CITES Việt Nam cấp.”

2. Điều 9 sửa đổi như sau: 

- Sửa tên Điều thành: “Điều 9. Thành phần hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép CITES xuất khẩu sản phẩm làm từ gỗ thuộc nhóm IA, IIA theo quy định của pháp luật Việt Nam và thuộc Phụ lục II của CITES”;

- Sửa đổi gạch đầu dòng thứ nhất, Điểm b, Khoản 2: “- Địa chỉ: Tầng 3 Tòa nhà số 12, đường Võ Văn Kiệt, quận I, thành phố Hồ Chí Minh.”

3. Gạch đầu dòng thứ 3, Điểm b, Khoản 3, Điều 10 sửa đổi, bổ sung như sau:

“- Động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm I, nhóm II của Nghị định số 32/2006/NĐ-CP; quy định tại các Phụ lục I và II của Công ước CITES có nguồn gốc nuôi, trồng theo quy định tại Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 của Chính phủ về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm và Điều 5 Nghị định số 98/2011/NĐ-CP ngày 26/10/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về nông nghiệp.”

4. Điều 11 sửa đổi, bổ sung như sau:


“Điều 11. Nhập khẩu động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm

- Nhập khẩu động vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm quy định tại các Phụ lục của CITES phải được Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam cấp giấy phép;
- Nhập khẩu thực vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm quy định tại các Phụ lục của CITES phải được Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam và cơ quan kiểm dịch thực vật Việt Nam cấp giấy phép. Thủ tục, hồ sơ cấp giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 14/2012/TT-BNNPTNT ngày 27/3/2012.”

5. Khoản 2 Điều 14 sửa đổi, bổ sung như sau:
“2. Thương nhân nhập khẩu giống cây trồng không có tên trong Danh mục giống cây trồng hoặc Danh mục giống cây trồng lâm nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam phải được Tổng cục Lâm nghiệp hoặc Cục Trồng trọt cấp phép.”
6. Điểm a, Khoản 1, Điều 15 sửa đổi, bổ sung như sau:
“a.  Hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu giống cây trồng nông nghiệp:

- Đơn đăng ký nhập khẩu theo mẫu số 01/TTr ban hành kèm theo Thông tư này;

- Tờ khai kỹ thuật theo mẫu số 02/TTr ban hành kèm theo Thông tư này;

- Bản photocopy Quyết định công nhận giống cây trồng cho sản xuất thử (đối với nhập khẩu để sản xuất thử);
- Trường hợp giống cây trồng nhập khẩu lần thứ 02 trở đi để nghiên cứu, khảo nghiệm, sản xuất thử: không cần nộp Tờ khai kỹ thuật, nhưng phải nộp báo cáo kết quả nhập khẩu, sử dụng giống lần nhập trước;
- Bản sao chụp có mang theo bản gốc để đối chiếu (trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp) hoặc bản sao có chứng thực (trong trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện) một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy phép đầu tư, văn bản phê duyệt dự án đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, văn bản về hợp tác quốc tế, giấy mời tham gia triển lãm (tùy theo mục đích nhập khẩu). 

- Đối với giống cây trồng nhập khẩu để thực hiện dự án đầu tư phải bổ sung văn bản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi thực hiện dự án đề nghị cho nhập khẩu giống cây trồng, kể cả trường hợp đăng ký gia hạn thời gian hiệu lực của Giấy phép nhập khẩu giống cây trồng đã cấp.

- Riêng đối với giống cây trồng nhập khẩu để phục vụ dự án xây dựng đường giao thông phải bổ sung Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale - CFS) do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp hoặc cung cấp một trong các giấy tờ sau: giấy xác nhận phù hợp chuẩn, giấy công nhận giống mới, giấy xác nhận giống cây trồng không nằm trong Danh mục cấm sử dụng của nước xuất khẩu hoặc kết quả nghiên cứu, khảo nghiệm tại Việt Nam. 
7. Gạch đầu dòng thứ nhất, Khoản 2, Điều 19 sửa đổi như sau: 

“- Địa chỉ: Tầng 1, 2 – Nhà B, 16 Thụy Khê, Tây Hồ, Hà Nội.”
8. Điều 20 sửa đổi, bổ sung như sau:

“Các thương nhân đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y theo quy định thực hiện việc nhập khẩu như sau:

1. Nhập khẩu thuốc thú y trong các trường hợp sau không phải xin phép:


- Thuốc thú y đã được cấp Giấy chứng nhận lưu hành tại Việt Nam, trừ trường hợp nhập khẩu vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật phải được Cục Thú y cấp phép ;


- Thuốc thú y chưa được cấp Giấy chứng nhận lưu hành tại Việt Nam tạm nhập khẩu tái xuất theo hợp đồng đã ký với nước ngoài.


2. Thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y chưa có Giấy chứng nhận lưu hành tại Việt Nam khi nhập khẩu phải được Cục Thú y cấp phép, bao gồm các trường hợp sau:  


a) Nguyên liệu (dược chất, tá dược, dung môi, hóa chất và các phụ liệu khác) để sản xuất các sản phẩm thuốc thú y đã được cấp Giấy chứng nhận lưu hành tại Việt Nam;


b) Để kiểm nghiệm, khảo nghiệm cho mục đích đăng ký lưu hành;

c) Để chẩn đoán, phòng trị bệnh cho động vật quý hiếm hoặc vật nuôi nhập khẩu không dùng cho mục đích kinh doanh; 

d) Làm hàng mẫu, hàng phục vụ triển lãm.
3. Trong trường hợp có dịch bệnh khẩn cấp, việc nhập khẩu vắc xin chưa có Giấy chứng nhận lưu hành tại Việt Nam dùng để phòng chống dịch do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định.”

9. Khoản 1, Điều 21 sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Thành phần hồ sơ:

 - Đơn đăng k‎ý nhập khẩu thuốc thú y theo mẫu số 01/TY hoặc mẫu số 02/TY (đối với nhập khẩu vắc xin, vi sinh vật) ban hành kèm theo Thông tư này. Đồng thời gửi file mềm qua địa chỉ email: quanlythuoc@dah.gov.vn;

- Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc (gọi tắt là GMP)  hoặc Giấy chứng nhận quản lý chất lượng( gọi tắt là ISO) đối với một số loại hoá chất thông dụng, KIT chẩn đoán; 

- Giấy chứng nhận lưu hành tự do (gọi tắt là CFS) hoặc giấy chứng nhận lưu hành sản phẩm (gọi tắt là CPP) hoặc giấy phép lưu hành sản phẩm (gọi tắt là MA);

- Phiếu phân tích chất lượng sản phẩm của nhà sản xuất và của cơ quan có thẩm quyền của nước sản xuất (đối với vắc xin, chế phẩm sinh học);

- Tóm tắt đặc tính sản phẩm (đối với thuốc mới).
 Các loại giấy chứng nhận GMP, ISO, FSC, CPP, MA kèm trong hồ sơ đăng ký, có thể nộp bản chính hoặc bản sao hợp pháp (bản sao có công chứng hoặc chứng thực) hoặc bản sao đồng thời phải xuất trình bản chính để kiểm tra trong trường hợp nộp trực tiếp. Riêng Phiếu phân tích chất lượng sản phẩm phải là bản chính.”

10. Điểm b, Khoản 1, Điều 24 sửa đổi như sau: 

“b) Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu sinh vật sống sử dụng trong lĩnh vực bảo vệ thực vật:

- Trước khi nhập khẩu:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu theo mẫu giấy số 1 phụ lục kèm theo Thông tư số 14/2012/TT-BNNPTNT ngày 27/3/2012; 

+ Tài liệu để phân tích nguy cơ dịch hại.

- Khi nhập khẩu:

+ Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu;

+ Giấy đăng k‎ý kiểm dịch thực vật theo mẫu giấy số 3 phụ lục kèm theo Thông tư số 14/2012/TT-BNNPTNT ngày 27/3/2012.” 
11.  Điều 25 sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Thức ăn chăn nuôi có trong Danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành khi nhập khẩu không phải xin phép.

2. Thức ăn chăn nuôi ngoài quy định tại khoản 1 Điều này khi nhập khẩu phải có giấy công nhận chất lượng của Tổng cục Thủy sản (đối với thức ăn thủy sản) hoặc Cục Chăn nuôi (đối với thức ăn gia súc, gia cầm).”
12. Điều 26 sửa đổi như sau:

- Sửa đổi Khoản 1:

“1. Hồ sơ đề nghị công nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu chưa có trong Danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, được quy định chi tiết tại Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.”;

- Sửa đổi Gạch đầu dòng thứ hai, Điểm b, Khoản 2: “- Địa chỉ: Tầng 1, 2 – Nhà B, 16 Thụy Khê, Tây Hồ, Hà Nội.”
13. Điểm c, Khoản 1, Điều 28 sửa đổi, bổ sung như sau: 

“c. Giấy tờ chứng nhận được phép lưu hành tại nước xuất khẩu như sau: Bản chứng thực dịch thuật Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale - CFS). Trường hợp không thể có CFS thì cung cấp Giấy xác nhận phù hợp chuẩn hoặc Giấy xác nhận sản phẩm không nằm trong Danh mục các chất cấm  sử dụng của nước xuất khẩu. 

Các loại phân bón cần phải có Giấy chứng nhận lưu hành tự do gồm: Phân bón ngoài Danh mục dùng cho các dự án, sân golf, khu vui chơi giải trí... 
Các loại phân bón không cần Giấy chứng nhận lưu hành tự do gồm: Phân bón làm hàng mẫu, hội chợ; nguyên liệu để sản xuất các loại phân bón đã có tên trong Danh mục phân bón; phân bón nhập khẩu để khảo nghiệm.”

14. Điểm c, Khoản 1, Điều 30 sửa đổi như sau: 

“c. Bản chụp và bản dịch có ký đóng dấu xác nhận của đơn vị đăng ký xuất/nhập khẩu: Dự án hợp tác nghiên cứu; Hợp đồng nghiên cứu, Biên bản thoả thuận với đối tác nước ngoài đối với trường hợp xuất/nhập khẩu nguồn gen cây trồng phục vụ hợp tác khoa học kỹ thuật.”
15. Điểm a, Khoản 2, Điều 33 sửa đổi như sau:

“a) Nhập khẩu để đánh giá rủi ro phải được Hội đồng khoa học chuyên ngành của Tổng cục Thuỷ sản đánh giá.”

16. Khoản 1, Điều 34 sửa đổi như sau:

- Sửa đổi gạch đầu dòng thứ 5, Điểm a: “- Đề cương khảo nghiệm giống thủy sản đã được Tổng cục Thủy sản phê duyệt”;

- Sửa đổi bổ sung gạch đầu dòng thứ sáu tại điểm đ: “- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận nguồn gốc, xuất xứ của cơ quan có thẩm quyền nước sản xuất cấp”

17. Khoản 2, Điều 35 sửa đổi, bổ sung như sau:
“2. Nhập khẩu sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản ngoài Danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam phải xin phép Tổng cục Thủy sản đối với các trường hợp sau: 

- Nhập khẩu để khảo nghiệm, nghiên cứu;

- Nhập khẩu để tạm nhập tái xuất, gia công, đóng gói để xuất khẩu theo hợp đồng đã ký với nước ngoài.

- Nhập khẩu sản phẩm để giới thiệu tại hội chợ, triển lãm.”

18. Điều 36 sửa đổi, bổ sung như sau:


- Sửa đổi gạch đầu dòng thứ 6, Điểm a, Khoản 1: 

“- Đề cương khảo nghiệm sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản đã được Tổng cục Thủy sản phê duyệt”;

- Bổ sung Điểm d, Khoản 1: 

“d) Trường hợp nhập khẩu sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản chưa có tên trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam, chưa có tên trong Danh mục nhập khẩu có điều kiện để giới thiệu tại hội chợ, triển lãm: 

- Đơn đề nghị nhập khẩu hàng hóa chuyên ngành thủy sản theo mẫu số 01/TS ban hành kèm theo Thông tư số 88/2011/TT-BNNPTNT;

- Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư ngành nghề phù hợp;

- Giấy chứng nhận sản phẩm được phép sản xuất, lưu  hành sử dụng cho nuôi trồng thuỷ sản do cơ quan có thẩm quyền nước sản xuất cấp (bản gốc hoặc bản sao hợp pháp) và bản dịch ra tiếng Việt đảm bảo đúng với nội dung bản chính;

- Giấy tờ hợp pháp về việc tham gia hội chợ, triển lãm tại Việt Nam;

- Phương án xử lý sản phẩm sau thời gian sử dụng để giới thiệu tại hội chợ, triển lãm”.
Điều 2. Thay thế các cụm từ quy định tại Thông tư số 88/2011/TT-BNNPTNT

1. Thay cụm từ “sinh vật sống sử dụng trong lĩnh vực bảo vệ thực vật” thành cụm từ “sinh vật có ích, sinh vật sống khác có nguy cơ gây hại tài nguyên thực vật” tại toàn bộ các điều, khoản của Thông tư số 88.


2. Thay cụm từ “rừng tự nhiên” thành cụm từ “từ tự nhiên” tại Điều 7 và Khoản 1, Khoản 3, Điều 10.


3. Thay thế Mẫu số 01/TTr thành mẫu đơn tại Phụ lục 01 và Mẫu số 05/TTr thành mẫu đơn tại Phụ lục 02 đính kèm.

Điều 3. Bãi bỏ các quy định tại Thông tư số 88/2011/TT-BNNPTNT

1. Bãi bỏ gạch đầu dòng thứ tư, Điểm d, Khoản 1, Điều 34:  “- Đề cương khảo nghiệm giống thủy sản theo mẫu số 02/TS của cơ sở khảo nghiệm” 

2. Bãi bỏ Điểm c, Khoản 1, Điều 35: “c) Sản phẩm để giới thiệu tại hội chợ, triển lãm”.
3. Bãi bỏ Mẫu số 02/TS, 05/TS, 06/TS ban hành kèm theo Thông tư số 88.

4. Bãi bỏ nội dung Ghi chú quy định tại Phụ lục 02.

5. Bãi bỏ các nội dung sau tại Phụ lục 03:

a) Nội dung “Các loài giáp xác làm thức ăn cho thủy sản” tại Số thứ tự 17, mục II, Phần A;
b) Nội dung “Các loài tảo làm thức ăn cho ấu trùng cá, nhuyễn thể, giáp xác” tại Số thứ tự 10, mục V, Phần A;

c) Nội dung “Cá trạch” tại số thứ tự 9, mục I, Phần B. 

6. Bãi bỏ cụm từ “- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của cơ sở do Cơ quan quản lý nuôi trồng thủy sản tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp.” tại Phụ lục 4. 
Điều 4. Hiệu lực thi hành


1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày       tháng        năm 2013.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để giải quyết./.

	Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp&PTNT;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo Chính phủ, Website Chính phủ;
- Website Bộ NN&PTNT;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; 

- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP; 

- Sở NN&PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp & PTNT;

- Công báo;

- Lưu: VT; CB (VT, TM).
	BỘ TRƯỞNG

Cao Đức Phát


Phụ lục 01: 

Mẫu số 01/TTr
Tên tổ chức, cá nhân đăng ký     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
Số .......................                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                ………, ngày.......... .tháng…… năm …...

ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬP KHẨU GIỐNG CÂY TRỒNG

REGISTRATION APPLICATION OF VARIETY IMPORTATION


Kính gửi: Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

          To: Department of Crops Production - MARD

- Tên của tổ chức, cá nhân đăng ký nhập khẩu giống : 

(Name of the Organization, individual applying the registration for variety importation):

- Địa chỉ (Address): 

- Điện thoại, Fax, Email (Tel, Fax, Email):

- Thông tin về giống nhập khẩu: Basic information on variety
	TT
	Tên giống

(Variety Name)
	Tên

khoa học

(Scientific name)
	Loại hình (hạt, cây, hom, mắt ghép…)

Material: (seeds, plan, cutting, budwood…)
	Đơn vị 

Tính

(Unit)
	Số lượng 

nhập

(The quantity of importation)
	Nơi xuất

(original of exportation)

	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng (total)
	


- Lần nhập khẩu (import time):      FORMCHECKBOX 
 Lần đầu (first)         FORMCHECKBOX 
   Lần thứ ( next)……

- Mục đích nhập khẩu (Purposes of importation): 


 FORMCHECKBOX 
 Nghiên cứu (Research)

 FORMCHECKBOX 
 Khảo nghiệm (Evaluation) 

 FORMCHECKBOX 
 Sản xuất thử (Test production)

 FORMCHECKBOX 
 Sản xuất hạt lai F1(F1 seed production)

 FORMCHECKBOX 
 Quà tặng (Gift)

 FORMCHECKBOX 
 Triển lãm (Exhibition)

 FORMCHECKBOX 
 Hợp tác quốc tế (International Cooperation)

 FORMCHECKBOX 
 Thực hiện Dự án đầu tư (Implementation of investment projects)
 FORMCHECKBOX 
 Mục đích khác (Other Purposes): .............................................................

- Quy mô, địa điểm dự kiến gieo trồng: (nếu nhiều giống, lập Danh sách kèm theo):

 Estimation for planting scale and location: (If more than one variety, a variety list needs to be attached)
- Cửa khẩu nhập (Border/gate for importation):.....................................................

- Thời hạn nhập khẩu (permited time of importation).............................................

- Kèm theo đây là các tài liệu liên quan (Attached with related documents): 

 FORMCHECKBOX 
 Tờ khai kỹ thuật   (Technical Declaration)
 FORMCHECKBOX 
 Giấy chứng nhận ĐKKD (Certificate of Business Registration)      

 FORMCHECKBOX 
 Giấy tờ khác (Other papers)
- Chúng tôi xin cam kết (engagements):

+ Giống cây trồng đăng ký nhập khẩu trên không phải là cây trồng biến đổi gen (GMO); không thuộc nhóm cây có chứa chất ma tuý; không gây hại cho sức khoẻ con người và môi trường sinh thái.

(This varieties registrated for importation are not GMO or belong to the group of opium containing plants; not be harmful to human health and ecological environment).
+ Báo cáo kết quả nhập khẩu và kết quả sử dụng giống về Cục Trồng trọt.

(Evaluation and importation result report of the variety to the Department of Crop Production)

Đề nghị Cục Trồng trọt xem xét và giải quyết./.


(Proposal and submittment to the Department of Crop Production. /.)




               TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ 
         (Organizations and individuals of registration)

   (ký tên, đóng dấu)

(Signature and Sealed)
Phụ lục 02:

Mẫu 05/TTr

	Tên thương nhân 

 Số:………
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
`
                  ………, ngày.......... .tháng…… năm …...


ĐƠN ĐĂNG KÝ XUẤT/NHẬP KHẨU NGUỒN GEN CÂY TRỒNG

(REGISTRATION APPLICATION FOR EXPORT/IMPORTOF PLANT GENETIC RESOURCES)

Kính gửi: Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

         
          To: Department of Crop Production - MARD

1. Tên của tổ chức, cá nhân đăng ký xuất/nhập khẩu nguồn gen : 

(Name of Organization, individual of registration for export/import genetic resources):

2. Địa chỉ (Address): 

Điện thoại, Fax, Email (Tel, Fax, Email):

3. Tên nguồn gen đề nghị xuất/nhập khẩu 

(Names of Genetic Resources proposed to  export/ import): 

4. Nguồn gen xuất khẩu thuộc Danh mục nào dưới đây (đối với việc xuất khẩu nguồn gen):

(Exporting of genetic resources on the list of the following (for the export of genetic resources)
Danh mục giống cây trồng quý hiếm cấm xuất khẩu;

(The list of rare plants that are banned to export)
Danh mục nguồn gen cây trồng quý hiếm trao đổi quốc tế trong trường hợp đặc biệt; 

(The list of rare plant genetic resources for international exchange in special cases)
Danh mục nguồn gen cây trồng quý hiếm hạn chế trao đổi quốc tế;

(The list of rare plant genetic resources for international exchange restrictions)
Không thuộc các Danh mục trên. 

(Does not belong to the above lists).
5. Mục đích xuất/nhập khẩu nguồn gen 

(The purpose of export /import of genetic resources):


Phục vụ hợp tác nghiên cứu khoa học (ghi rõ nhằm thực hiện Đề tài, Dự án, Chương trình hợp tác quốc tế nào)

For study purpose (describe cleary the title of the program, project or international cooperation program) 

Làm vật liệu lai tạo giống (Breeding materials)

Mục đích khác (ghi cụ thể) (Other purposes):
6. Tên tổ chức, cá nhân nước tiếp nhận/xuất nguồn gen 
(Name of individual receiving/export genetic resources): 

7. Tóm tắt số lượng nguồn gen cây trồng quí hiếm xuất/nhập: (chi tiết được trình bày ở phần lý lịch nguồn gen cây trồng quí hiếm) 

Summary of the number of rare plant genetic resources imported/ exported (details provided in the list of rare plant genetic resources)
8. Thời gian xuất/nhập:

(Imported/exported time)
9. Cửa khẩu xuất/nhập:

(Imported/exported through border/gate) 

10. Cam đoan (Engagements)
a. Đối với đơn xin xuất khẩu:..................................... Xin cam đoan nguồn gen cây trồng xin xuất trên đây không phải là những nguồn gen quí hiếm thuộc bí mật quốc gia.

(Application for exported………………………engagements to plant genetic resources of the above are not the rare genetic resources under national secrets)
b. Đối với đơn xin nhập khẩu:.................................... Cam kết nguồn gen cây trồng trên đây không phải là sinh vật biến đổi gen (GMO); không gây hại cho sức khoẻ con người và không ảnh hướng xấu đến môi trường sinh thái.

Importing application form :.................................... engagements to plant genetic resources of the above list are not (GMO, not  be harmful to human health and ecological environment 

11. Kèm theo đây là tài liệu tóm tắt thông tin về nguồn gen cây trồng xuất/nhập khẩu.

(Enclosed attachment is a summary document of information on plant genetic resources export / import)
Kính đề nghị Cục xem xét giải quyết./.

Proposal and submittment to the Department of Crop Production./.

 THƯƠNG NHÂN XIN ĐĂNG KÝ
(Ký tên, đóng dấu)

Organization/individual of registration
(Signed,Sealed)

DỰ THẢO
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